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I. PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúnghoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 (0,5 điểm):Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào? 

A. Ngày 05/6/1911    B. Ngày 06/5/1911  C. Ngày 15/6/1911  D. Ngày 16/5/1911  

Câu 2 (0,5 điểm): Người lãnh đạo cuộc phản công ở kinh thành Huế là ai?  

A. Nguyễn Trường Tộ.    B. Hàm Nghi  

C. Tôn Thất Thuyết.D. Phan Bội Châu. 

Câu 3 (0,5 điểm): Thành phố nào nêu cao tấm gương “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”?  

A. Thành phố Hà Nội.    B. Thành phố Hồ Chí Minh.  

C. Thành phố Hải Phòng.    D. Thành phố Huế. 

Câu 4 (0,5 điểm): Hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt  Nam 

vào ngày, tháng, năm nào? Ở đâu? Do ai chủ trì? 

A. 3/2/1930 tại Hồng Công (Trung Quốc). Do Phan Bội Châu chủ trì. 

B. 3/2/1930 tại Hồng Công (Trung Quốc). Do Nguyễn Ái Quốc chủ trì. 

C.3/2/ 1930 tại Pắc Bó (Cao Bằng). Do Nguyễn Ái Quốc chủ trì. 

D. 2/9/ 1945 tại Pắc Bó (Cao Bằng). Do Nguyễn Ái Quốc chủ trì. 

Câu 5 (1 điểm):Nối mốc thời gian ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột B sao cho phù hợp: 

Cột A  

 

Cột B 

01- 9- 1858 Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập. 

03- 2- 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 

02- 9 - 1945 Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta. 

1885 – cuối thế kỉ XIX Phong trào Cần Vương 

 
Câu 6 (1điểm): Điền vào chỗ chấm cho thích hợp trong mỗi câu sau: 
a. Ông đã nhiều lần đề nghị canh tân đất nước nhưng không được vua quan nhà Nguyễn 

nghe theo và thực hiện. Ông là .................................................................... 

b. Ngày ..................là ngày kỉ niệm Cách mạng Tháng Tám của nước ta. 



Câu 7 (1 điểm): Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng Tháng Tám thường được 

diễn tả bằng cụm từ nào? Em hãy kể tên 3 loại “giặc” mà Cách mạng nước ta phải đương đầu 

năm 1945? 

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

………………………………………….…………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 
II. PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúnghoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 (0,5 điểm): Phần đất liền của nước ta giáp với các nước nào?  

A. Lào, Trung Quốc, Thái Lan. 

B. Lào, Trung Quốc, Cam - pu - chia. 

C. Trung Quốc, Thái Lan, Cam- pu - chia. 

D. Lào, Thái Lan, Cam- pu - chia. 

Câu 2 (0,5 điểm):Từ Bắc vào Nam phần đất liền của nước ta dài bao nhiêu ki – lô - mét?  

A. 330 000 km.      B. 9579 km.  

C. Chưa đầy 50 km.     D. 1650 km. 

Câu 3 (0,5 điểm): Tính đến năm 2018 nước ta có số dân là bao nhiêu:  

A. 96,9 triệu người.     B. 128,7 triệu người. 

C. 90 triệu người.     D. 82 triệu người. 

Câu 4 (0,5 điểm): Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là: 

A. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa. 

B. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa. 

C. Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa. 

D. Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa. 

 Câu 5 (1điểm): Hãy điền chữ Đ vào trước câu đúng, chữ S trước câu sai: 

A. Ở nước ta, lúa gạo là loại cây được trồng nhiều nhất.  

B. Ở nước ta, trâu bò được nuôi nhiều ở vùng núi; lợn và gia cầm được nuôi nhiều ở 

đồng bằng. 

C. Địa hình nước ta:
3

4
diện tích là đồng bằng, 

4

1
 diện tích là đồi núi. 

D. Đường sắt có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hoá và hành 

khách ở nước ta. 

 
Câu 6 (2 điểm): Nước ta có những điều kiện nào để phát triển ngành thuỷ sản? 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

CMHS 

 

GVCN 



(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 


